
Số TT Chia Ca Họ và tên
MÃ HỘI VIÊN 
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Ngày sinh

DD/MM/YY

Số 
CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Lĩnh vực đăng ký  Sát 
hạch

Hạng đăng 
ký

(II-III) 
Đơn vị công tác

1 Nguyễn Xuân Anh SCL00285HCM 15/02/1992 042092006931 Định giá xây dựng II
Công ty TNHH DLS 

Consultant
Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

3 Trần Lâm Tuấn Anh SCL41491HCM 17/05/1990 079090014794 Định giá xây dựng III
Công ty TNHH DLS 

Consultant

4
Trương Trung 

Thành
SCL41492HCM 08/01/1987 051087010882 Định giá xây dựng III

Công ty TNHH DLS 
Consultant

5 Bùi Thị Hằng SCL41493ANG 03/11/1990 091190014844 Định giá xây dựng III
Công ty TNHH DLS 

Consultant

6 Nguyễn Minh Trung SCL41494HCM 02/03/1988 080088000290 Định giá xây dựng II
Công ty TNHH DLS 

Consultant

7 Huỳnh Nhân Trí SCL41495TAN 25/10/1981 080081007130 Định giá xây dựng II
Công ty TNHH DLS 

Consultant

8 Trần Thị Ngoan SCL41496HCM 03/03/1993 036193025850 Định giá xây dựng II
Công ty TNHH DLS 

Consultant

9 Phạm Duy Tài SCL41497HCM 25/12/1993 060093007400 Định giá xây dựng II
Công ty TNHH DLS 

Consultant

10 Phạm Huy Hoàng SCL41498DON 26/06/1993 075093006512 Định giá xây dựng II
Công ty TNHH DLS 

Consultant

11 Trần Thị Lan Chi SCL41499HCM 25/02/1993 051193007391 Định giá xây dựng II
Công ty TNHH DLS 

Consultant

12 Võ Thị Hiệp SCL51914NGA 23/02/1996 040196019238 Định giá xây dựng III
Công ty TNHH DLS 

Consultant

13 Nguyễn Thị Liên SCL60806QTR 01/02/1994 045194009409 Định giá xây dựng III
Công ty TNHH DLS 

Consultant

14 Nguyễn Thị Thu Lê SCL60807DAL 28/08/1992 054192008813 Định giá xây dựng III
Công ty TNHH DLS 

Consultant

15 Nguyễn Phước Vinh SCL60808DNA 10/01/1994 049094005189 Định giá xây dựng III
Công ty TNHH DLS 

Consultant

Nguyễn Văn Thắng SCL41152HCM 23/11/1983 038083000521

HỘI PHÁP LUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM
DANH SÁCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Ngày 19-01-2026 tại TP.Hồ Chí Minh (Chia Ca)
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Ca 1: từ 
9h00



16 Đỗ Duy Hiệp SCL60809QNG 11/01/1988 051088014909 Định giá xây dựng II
Công ty TNHH DLS 

Consultant

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

III

19 Trịnh Khánh Dương SCL60813QNG 02/07/1991 062091003197
Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Công ty TNHH Xây 
dựng và Thương mại 

Golden Gate 

20 Lâm Văn Đề SCL41482HCM 03/01/1971 031071017859
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Công ty Cổ phần tư 
vấn đầu tư xây dựng 
Điện & Hạ tầng kỹ 

thuật

21
Lê Ngọc Thanh 

Lâm
SCL41483HCM 14/08/1972 092072002822

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

II

Công ty Cổ phần tư 
vấn đầu tư xây dựng 
Điện & Hạ tầng kỹ 

thuật

22 Hạ Văn Nam SCL51815PHT 07/04/1992 026092002204
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Công ty Cổ phần tư 
vấn đầu tư xây dựng 
Điện & Hạ tầng kỹ 

thuật

23 Chu Tuấn Vũ SCL41500DON 10/01/1991 042091015142
Giám sát công tác xây dựng 

công trình 
III

Công ty Obayashi Việt 
Nam

24 Đặng Công Trương SCL41501HCM 30/03/1982 060082000048
Giám sát công tác xây dựng 

công trình 
III

Công ty Obayashi Việt 
Nam

25 Nguyễn Đình Vinh SCL41503HCM 20/10/1993 066093011495
Giám sát công tác xây dựng 

công trình 
III

Công ty Obayashi Việt 
Nam

26 Bùi Công Hoan SCL51915NIB 28/06/1991 036091000650
Giám sát công tác xây dựng 

công trình 
III

Tổng Công ty 319 Bộ 
Quốc Phòng

27 Văn Công Thiên SCL60811QTR 18/07/1994 045094002345
Giám sát công tác xây dựng 

công trình 
III

Công ty Obayashi Việt 
Nam

28 Lê Thiện Khánh SCL60812QTR 21/07/1994 045094000112
Giám sát công tác xây dựng 

công trình 
III

Công ty Obayashi Việt 
Nam

29 Nguyễn Quốc Việt SCL41468TIG 25/12/1994 082094006561
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
II

Công Ty Cổ Phần 
Điện Máy Kỹ Thuật 

Emtek

18

17
Công ty Cổ Phần Tư 
Vấn Thiết Kế Xây 

Dựng RDS

Công ty TNHH Thiết 
kế và Xây dựng bền 

vững Anh Vũ

Ca 2: từ 
9h30

Ngô Quang Thành SCL60810QTR 02/02/1993 045093006267

Nguyễn Thái Vương SCL41504KHH 07/12/1989 056089002358



30 Đặng Quang Dũng SCL60803DNA 19/04/1987 066087012610
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
II

Công ty TNHH Tư 
vấn thiết kế và Quản 
lý dự án Atelier (Việt 

Nam)

31
Lê Nguyễn Hoàng 

Phương
SCL41281BID 21/03/1994 045094001045

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

III
Công ty Cổ Phần Nội 

Thất NEM


